UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




      Số 1632 /SKHĐT-TH  
                        Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 8  năm 2014
V/v lập kế hoạch phát triển kinh tế -

      xã hội 5 năm 2016 - 2020

        Kính gửi:


 - Các đơn vị Trung ương trên địa bàn; 


 - Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà.

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016– 2020, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2014; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan Trung ương trên địa bàn, các Sở Ban Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà (dưới đây gọi tắt là các Sở ngành và địa phương) triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
PHẦN I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015
Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển trong các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, các nghị quyết của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm; trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 năm 2011 - 2013 và ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2014 - 2015, đề nghị các Sở ngành và địa phương quán triệt tinh thần Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đánh giá khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực tiễn và đầy đủ kết quả đạt được. Các nội dung chủ yếu cần tập trung đánh giá bao gồm:

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đã đề ra, trong đó làm rõ các kết quả đạt được; các khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế; các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch. 

2. Tình hình và kết quả thực hiện 3 đột phá lớn về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Cần nêu rõ những kết quả cụ thể đã đạt được, như: Việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách; xây dựng các đề án, chương trình kế hoạch; huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện và tiến độ thực hiện;...

3. Tình hình và kết quả thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đánh giá:

a) Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, bao gồm: dịch vụ; công nghiệp và xây dựng; nông, lâm, ngư nghiệp. Phân tích và làm rõ chất lượng tăng trưởng của từng ngành, địa phương; khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu; năng lực sản xuất mới tăng thêm trong giai đoạn 2011 - 2015. Trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, cần đánh giá sâu về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới.
b) Tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh theo từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Trong đó: 
- Tập trung đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp. Tái cơ cấu đầu tư, mà trọng tâm là đầu tư công đã được triển khai trên nhiều mặt, cả nhiệm vụ cấp bách trước mắt là khắc phục tình trạng đầu tư công phân tán dàn trải, hiệu quả kém theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tái cơ cấu thị trường tài chính, mà trọng tâm là hệ thống các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính, góp phần chấn chỉnh nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu. Tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là cải cách DNNN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
- Đánh giá tái cơ cấu nội bộ của ngành, lĩnh vực: Trong ngành nông nghiệp, tập trung đánh giá về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp. Trong công nghiệp tập trung đánh giá về chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thay thế dần gia công, lắp ráp; sử dụng nguyên liệu trong nước thay thế nhập khẩu, phát triển công nghiệp phụ trợ. Trong các ngành dịch vụ tập trung đánh giá phát triển các ngành dịch vụ truyền thống, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế.
c) Tình hình thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả đạt được, cần phân tích đánh giá những hạn chế trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

d) Tình hình huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư, bao gồm các nguồn vốn đầu tư từ NSNN, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn DNNN, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư từ khu vực dân cư và tư nhân. Cần nghiên cứu phân tích để thấy rõ về xu hướng biến động cơ cấu các nguồn vốn, hiệu quả đầu tư, các kết quả tích cực sau khi có Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các kết quả về huy động và sử dụng nguồn vốn ODA; những kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
đ) Về lĩnh vực xã hội, đề nghị tập trung đánh giá các kết quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, hệ thống an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác, trong đó, chú ý đánh giá về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

e) Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đề nghị đánh giá tình hình quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tập trung đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững, Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu…
g) Các kết quả thực hiện cải cách hành chính. Cơ chế quản lý và công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch, quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực; chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…

h) Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế. Chú ý phân tích các ảnh hưởng của tình hình căng thẳng trên Biển đông đối với phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở biển Đông.

4. Trên cơ sở tổng kết đánh giá các nội dung cụ thể nêu trên, đánh giá tổng quát về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém; các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong hạn chế, yếu kém; cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; nêu đề xuất kiến nghị hướng tới việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

II. VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
Trong 5 năm tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước có khả năng hồi phục, nhờ đó có thể có tác động tích cực và tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường như hiện nay, thì việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải có quyết tâm cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã xác định mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 là: “Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng các quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế”. 
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016-2020 từ 6,5-7%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5%/năm.

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ Kết luận 48 – KL/TW ngày 25/05/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2020, Quyết định số 86/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế, quan điểm phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh trong giai đoạn 2016  - 2020 như sau: 

1) Xây dựng Thừa Thiên Huế theo mô hình đô thị “di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”,  cùng các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung làm tốt vai trò trung tâm kinh tế, thúc đẩy phát triển trong vùng miền Trung.

2) Phát triển theo hướng Tăng trưởng xanh trên nền tảng kinh tế tri thức gắn với khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ; lấy dịch vụ - du lịch làm hạt nhân phát triển; phát triển công nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao làm động lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.
3) Ưu tiên phát triển giáo dục – đào tạo gắn với xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ. Phát huy nhân tố con người, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đó là nguồn lực phát triển quan trọng của Thừa Thiên Huế.

4) Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động phòng tránh và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Mục tiêu và chỉ tiêu phát triển

a) Mục tiêu phát triển
Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Á; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.
b) Các chỉ tiêu chủ yếu

1) Tăng trưởng kinh tế ở mức bình quân chung của cả nước (7 - 8%). 

2) GDP bình quân đầu người đạt mức bình quân chung của cả nước.
3) Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 57,0%; công nghiệp – xây dựng 37,0%; nông, lâm nghiệp, thủy sản: 6,0%.

4) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm. 

5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 15 - 20%/năm.

6) Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân trên 10%/năm.

7. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khoảng 1 - 1,1%/năm.

8. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm dưới 8 - 10%.

9. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch trên 95%. 

10. Lao động được đào tạo nghề đạt 65 - 75%.

11. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5% (theo chuẩn mới).

12. Tỷ lệ đô thị hoá từ 60 - 65%.

13. Độ che phủ rừng duy trì ở mức 60%; 95% các khu đô thị, 70% khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.
Đề nghị các Sở ngành và địa phương căn cứ mục tiêu, định hướng phát triển của Trung ương và của Tỉnh, triển khai lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, gồm các nội dung: mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 cần chú ý các yêu cầu sau:

Thứ nhất, việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 phải bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, quy hoạch ngành, lĩnh vực của cả nước, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; phải dự báo được các tác động, ảnh hưởng trong tình hình mới, đặc biệt cần dự báo các diễn biến ở biển Đông ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trong nước. Trong đó cần đặc biệt lưu ý giữa quan hệ phát triển kinh tế với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, bảo đảm bảo vệ vững chắc chủ quyền của quốc gia, ổn định chính trị và trật tự xã hội, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Thứ hai, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của các ngành, lĩnh vực và các địa phương phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của tỉnh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới. 

Thứ ba, Các mục tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 phải bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch. Cơ chế, chính sách được xây dựng phải bảo đảm sự thống nhất về các nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Thứ tư, Trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, các Sở ngành và địa phương cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các đoàn thể, các hiệp hội sản xuất và tiêu dùng, cộng đồng dân cư, các nhà đầu tư và doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các chuyên gia trong, ngoài nước nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng kế hoạch.
PHẦN II. HỆ THỐNG BIỂU MẪU
Công văn hướng dẫn và hệ thống biểu phụ lục thông tin kinh tế xã hội được đăng tải trên trang Web của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/. Đề nghị các Sở ngành và địa phương chủ động đăng tải và cập nhật. Đối với hệ thống biểu phụ lục kế hoạch đầu tư công trung hạn, Sở sẽ có hướng dẫn chi tiết và thực hiện đăng tải biểu mẫu sau. 
PHẦN III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Thời gian triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, do đó đề nghị các Sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huế tập trung chỉ đạo, hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và gửi Báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/10/2014 để kịp tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2014.

Để đảm bảo tiến độ chung, ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: khdthue@gmail.com.
Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 là nhiệm vụ quan trọng tạo nền tảng để phát triển vững chắc kinh tế - xã hội toàn tỉnh trong giai đoạn tới. Đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa phương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch theo đúng các nội dung, yêu cầu và thời gian quy định. Trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch, đề nghị các các Sở, Ban, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư để quán triệt và thực hiện đúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.
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